
STT Họ và Tên Ngày sinh Nữ
Dân 

tộc
Nơi sinh SĐT Ghi chú

1 Nguyễn Thuận An 01/07/2011 x Kinh Tỉnh Thừa Thiên Huế 0976650989

2 Trần Hoàng Khánh Băng 04/10/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0901479522

3 Hoàng Ngọc Bích 06/06/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0971047109

4 Trương Ngọc Bảo Châu 18/02/2012 x Kinh Tỉnh Ninh Bình 0973940673

5 Nguyễn Hoàng Danh 29/12/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0979760060

6 Nguyễn Ngọc Diệp 05/01/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0985774540

7 Đinh Nguyễn Tiến Dũng 04/09/2012 Kinh Thành phố Hà Nội 0345262517

8 Nguyễn Trung Đức 06/11/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0369147679

9 Phạm Ngọc Hải 20/09/2012 Kinh Tỉnh Đồng Tháp 0909795944

10 Hoàng Gia Bảo Hân 28/11/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0984703060

11 Võ Chí Hướng 20/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0773821535

12 Hồ Vĩnh Khang 17/10/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909125551

13 Huỳnh Tuấn Khang 06/11/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0903187260

14 Nguyễn Trường Hoàng Khang 05/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0916144111

15 Lê Nam Khánh 29/05/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909595703

16 Hoàng Ngọc Thảo Linh 28/04/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0983162162

17 Nguyễn Duy Linh 28/09/2012 Kinh Tỉnh Lâm Đồng 0332491369

18 Lê Nguyễn Bảo Long 28/09/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0909665287

19 Lê Thị Tuyết Mai 09/05/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0328156382

20 Đào Quang Minh 06/10/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0974242292

21 Trần Bích Nữ 23/04/2012 x Kinh Tỉnh Quảng Ngãi 0919209345

22 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 29/02/2012 x Kinh Tỉnh Đồng Nai 0979388710

23 Đào Bảo Ngọc 13/06/2012 x Kinh Tỉnh Nam Định 0946569864

24 Phạm Khánh Ngọc 07/08/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0917173573

25 Nguyễn Lê Hoàng Thảo Nguyên 10/07/2012 x Kinh Tỉnh Đắk Lắk 0909322836

26 Nguyễn Phúc Nhân 10/02/2012 Kinh Tỉnh Gia Lai 0962179751

27 Đinh Uyên Nhi 14/08/2012 x Kinh Tỉnh Quảng Ngãi 0933302556

28 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 21/06/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0934040639

29 Nguyễn Thành Phong 08/06/2012 Kinh Tỉnh Gia Lai 0983273289

30 Huỳnh Nguyễn Ngọc Phượng 23/04/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0387588364

31 Phùng Minh Quang 13/03/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0899287345 

32 Lê Hoàng Quân 12/10/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0912107167

33 Vương Nguyễn Anh Quân 06/07/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0946223356

34 Nguyễn Bảo Quốc 26/12/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0908416244

35 Nguyễn Minh Tân 28/04/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0907392983

36 Phan Nguyễn Phương Tuyết 03/10/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0765254025

37 Trương Khánh Thi 05/07/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0908022086

38 Phan Nguyễn Thanh Thiên 31/08/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0935158901

39 Đinh Nho Thuận 04/01/2012 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0903833758

40 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy 15/01/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0919834017

41 Đặng Anh Thư 24/09/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0902336549

42 Nguyễn Đỗ Anh Thư 25/05/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0964844042

43 Nguyễn Ngọc Anh Thư 27/11/2012 x Kinh Tỉnh Tây Ninh 0386825982

44 Nguyễn Châu Bảo Trâm 11/09/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0932647619

45 Hoàng Nguyễn Minh Trí 02/08/2012 Kinh Tỉnh Nghệ An 0983404765

46 Dương Thanh Trúc 29/12/2012 x Kinh Tỉnh Bình Dương 0909990722

47 Nguyễn Chung Minh Trúc 04/03/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0908859370

48 Phạm Nguyễn Phương Uyên 11/08/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0989419404

49 Trần Ngọc Vân 27/09/2012 x Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 0907581158

50 Trần Dương Hàn Vũ 26/09/2012 Kinh Nước ngoài 0906869541

51 Trần Dương Quốc Vũ 26/09/2012 Kinh Nước ngoài 0906869541

52 Dương Nguyễn Song Yến 03/12/2012 x Kinh Tỉnh Bạc Liêu 0792989339
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